

DANH SÁCH
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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1820
	Đỗ Ngọc Đức
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	1884
	Trần Quốc Tuấn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1902
	Nguyễn Thị Liên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	1966
	Lê Văn Quảng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1970
	Đặng Thị Thanh Huyền
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	1971
	Phạm Minh Hóa
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	1972
	Nguyễn Minh Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	1976
	Phạm Văn Ngoan
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	1978
	Hoàng Thị Hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	1980
	Trần Tấn Tùng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	1982
	Nguyễn tiến Hạnh
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	1986
	Phạm Thị Lệ
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	1988
	Hoàng Văn Tuấn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	1989
	Nguyễn Minh Hùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	1990
	Nguyễn Văn Tiến
	Thuận hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	1992
	Trần Tuấn Linh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1996
	Nguyễn Thị Yến
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1999
	Phan Thị Minh Lý
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2001
	Dương Công Toàn
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	2002
	Nguyễn Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	2003
	Đoàn Xuân Hợi
	Đức hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22 
	2004
	Ngô Hữu Huy
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	2006
	Đào Thị Hồng Hà
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	2008
	Dương Văn Hạnh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	2011
	Hoàng Thanh Mai
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	2012
	Đinh Thị Hương Giang
	Thượng hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	27 
	2013
	Lê Công Hai
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2014
	Phan Văn Thông
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


